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BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ I   
NĂM HỌC 2023- 2024

Họ và tên Giáo viên : Lê Minh Phong

Tổ :                     Văn hóa            Khoa:     KHCB
	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT

( TB / SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1. 
	21T4-QKS1
	Hóa 3
	28/34
	82.35
	

	2. 
	21T4-QTD1
	Hóa 3
	40/44
	90.90
	

	3. 
	21T4-LTM1
	Hóa 3
	46/56
	82.14
	

	4. 
	21T4-NNA1
	Hóa 3
	40/42
	95.23
	

	5. 
	21T4-CNO2
	Hóa 3
	29/37
	78.37
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG :
	183/213
	85.91
	


                                                                                                                    Tân Bình, ngày  15  tháng 1  năm 2024

Trưởng Khoa
Tổ trưởng
Giáo viên

                                                                                                                    Nguyễn Thị Cẩm Thạch

          ỦY BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ---------(((---------
---------(((---------

BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ    /20     - 20

Họ và tên Giáo viên : 



Tổ : 
Khoa:

	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT

( TB / SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG :
	
	
	



Tân Bình, ngày        tháng        năm 201

Trưởng Khoa
Tổ trưởng
Giáo viên

